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     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số:       /KH-UBND  

 
         Dân Tiến, ngày     tháng 9 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” tiểu dự án 2 Dự án 3:  

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

năm 2025 trên địa bàn xã Dân Tiến  

 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

Căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06/9/2023 của Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 4944/QĐ-BYT, ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia về phòng chống thiếu vi chất 

dinh dưỡng; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Dân 

Tiến về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2025 trên địa bàn xã Dân Tiến;  

UBND xã Dân Tiến xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung “Cải thiện 

dinh dưỡng” tiểu dự án 2, Dự án 3: thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn xã Dân Tiến như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2025 trên địa bàn xã Dân Tiến đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho 

trẻ em gắn với phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, trong việc thực hiện các 

nội dung liên quan đến Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn xã. 
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2. Yêu cầu 

- Các Phòng, ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ 

đạo, phối hợp hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên 

quan đến cải thiện dinh dưỡng đảm bảo cụ thể, chi tiết, phù hợp với các quy 

định và điều kiện thực tiễn của địa phương. 

- Các Trạm Y tế trên địa bàn xã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, khả 

thi thực hiện nội dung Cải thiện dinh dưỡng thuộc, Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo đảm bảo giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng một cách thực chất, bền 

vững trên địa bàn xã. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Đối tượng:  

Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

(trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận 

thoát nghèo). 

2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn xã. 

III. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, chăm sóc 

sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm thoát 

nghèo) trên địa bàn. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 - Hạ xuống mức thấp các thể thiếu dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã.  

- Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 tuổi thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã. 

 - Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo xuống dưới 15,4%.  

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo xuống dưới 11,5%.  

- Trên 80% trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo được bổ sung vi chất dinh dưỡng. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh 

dưỡng cho trẻ em dưới 16 tuổi 

1.1. Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng 

- Thực hiện theo Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06/9/2023 của Bộ Y tế 

ban hành hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-3452-qd-byt-2023-cai-thien-dinh-duong-thuoc-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-578240.aspx
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- Căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn sản phẩm cho phù hợp với đối 

tượng theo các mức độ ưu tiên, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu 

theo Hướng dẫn của Chương trình. Ngoài ra có thể bổ sung các vi chất dinh 

dưỡng khác tùy theo điều kiện địa phương và tuân thủ theo các quy định hiện 

hành, liều bổ sung không vượt quá nhu cầu khuyến nghị của vi chất đó cho cùng 

đối tượng.  

Xây dựng kế hoạch và thực hiện theo các quy định hiện hành về mua sắm, 

cấp phát và quản lý các sản phẩm vi chất dinh dưỡng theo các nhóm đối tượng 

dưới đây:  

1.1.1. Bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh 

dưỡng 

1.1.2. Bổ sung vi chất sắt cho trẻ em gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 

tuổi có kinh nguyệt. 

1.2. Cung cấp thiết bị đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em (cân, thước đo, 

biểu đồ tăng trưởng) cho các trường học, cung cấp các dụng cụ thực hành dinh 

dưỡng để triển khai các hoạt động theo dõi, giám sát tình trạng dinh dưỡng và 

can thiệp tại cộng đồng. 

2. Hoạt động truyền thông về dinh dưỡng 

 - Xây dựng, biên tập các nội dung truyền thông hoặc sử dụng các tài liệu 

truyền thông do Trung ương cấp để truyền thông tại cộng đồng. Nhân bản, phát 

sóng, phát hành nội dung truyền thông bằng nhiều hình thức và nhiều kênh 

truyền thông, bao gồm truyền thông đại chúng, loa đài, báo giấy, tờ rơi, pano, áp 

phích, khẩu hiệu, tháp dinh dưỡng, đoạn băng hình, internet-mạng xã hội, phần 

mềm công nghệ số....Nội dung truyền thông về dinh dưỡng hợp lý; phòng chống 

suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng; phòng chống giun sán,... 

 - Tổ chức các buổi truyền thông trong Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển, 

Ngày Vi chất dinh dưỡng, ngày tiêm chủng theo điều kiện và kế hoạch của địa 

phương (dựa trên các công văn hướng dẫn của Bộ Y tế hàng năm). 

- Tăng cường truyền thông về dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động thể 

lực; phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng tại trường học; 

phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở lứa tuổi vị thành niên, đặc biệt là thiếu 

sắt ở trẻ em gái vị thành niên tại cộng đồng và trong các trường học. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí 

Sử dụng nguồn kinh phí được giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã theo 

Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND xã Dân Tiến về việc 

phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã 

Dân Tiến năm 2025. 

2. Nội dung chi, mức chi 
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Thực hiện theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 và các văn bản hiện hành khác có liên quan. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa – Xã hội xã 

Chủ trì phối hợp với các Trạm Y tế trên địa bàn xã, các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện các nội dung Cải thiện dinh dưỡng Tiểu dự án 2, Dự án 3; 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa 

bàn xã Dân Tiến. 

2. Phòng Kinh tế xã 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã thực hiện các nội dung Tiểu dự 

án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. 

- Cung cấp danh sách trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã (có mẫu danh sách đính kèm) gửi về 

UBND xã (qua Phòng Văn hóa – Xã hội xã) chậm nhất ngày 03/10/2025. 

3. Các Trạm Y tế trên địa bàn xã  

- Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, Phòng Kinh tế xã rà soát danh sách trẻ 

em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo suy dinh dưỡng 

tại địa bàn trạm phụ trách (có mẫu danh sách đính kèm) gửi về UBND xã (qua 

Phòng Văn hóa – Xã hội xã) chậm nhất ngày 03/10/2025. 

- Các trạm Y tế xã trên địa bàn xã phối hợp phòng Văn hóa – xã hội để lập 

dự toán kinh phí chuyên môn cải thiện dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn xã. 

- Tổng hợp nhu cầu, sử dụng, dự trù nhu cầu vi chất dinh dưỡng, sản phẩm 

dinh dưỡng các các đối tượng bị suy dinh dưỡng. 

 - Tổ chức các hoạt động cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 

dưới 16 tuổi hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn. 

 - Tiếp nhận các sản phẩm dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng của chương 

trình cấp phát cho các đối tượng của chương trình.  

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh thông tin truyền 

thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của Nhân dân: Vận động thể lực 

phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của 

việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, cho 

trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh 

dưỡng, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp với từng độ tuổi, nhóm 

đối tượng. 

4. Các trường học trên địa bàn xã 

 - Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục dinh dưỡng, tăng cường hoạt động giáo 

dục thể chất và thể thao trong trường học cho học sinh. 
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- Các trường tổ chức đánh giá tình trạng dinh dưỡng định kỳ để phát hiện 

trẻ suy dinh dưỡng, lập danh sách trẻ bị suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo (có mẫu danh sách đính kèm) gửi về UBND xã (qua 

Phòng Văn hóa – Xã hội xã) chậm nhất ngày 03/10/2025; tiếp nhận sản phẩm 

dinh dưỡng và cấp phát theo đợt. Tổ chức sử dụng sản phẩm dinh dưỡng tại 

trường, có theo dõi giám sát, báo cáo theo quy định. Thực hiện các nội dung liên 

quan đến Tiểu Dự án. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Đoàn thanh niên xã; 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; Hội Nông dân và các Hội đặc thù: Phối hợp tổ 

chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của Nhân 

dân: Vận động thể lực phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng; đẩy mạnh 

tuyên truyền về lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc dinh dưỡng 

cho phụ nữ mang thai, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung 

hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù 

hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng. 

6. Các xóm trên địa bàn xã 

Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 

của Nhân dân: Vận động thể lực phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng; đẩy 

mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc dinh 

dưỡng cho phụ nữ mang thai, cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ 

sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực 

phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” tiểu dự 

án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2025 trên địa bàn xã Dân Tiến. Đề nghị các đơn vị có liên quan quan tâm phối 

hợp thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch này./.Hiền 

 

Nơi nhận: 
- Sở Dân tộc và Tôn giáo (b/c); 
- Thường trực Đảng ủy xã; 
- Thường trực HĐND xã; 
- Đ/c CT, các đ/c PCT UBND xã; 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 
- Công an xã; 
- Ban CHQS xã; 
- Phòng Văn hóa - Xã hội xã; 
- Phòng Kinh tế xã; 
- Lưu: VT, LĐVP. 
        Hương VHXH 

                                                           

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 
 

Hoàng Văn Thảo 
 
 
 



 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 XÃ DÂN TIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
 

   

 

 
 

  
DANH SÁCH  

Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia nội dung Cải thiện dinh dưỡng Tiểu dự án 2  

Dự án 3: thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn xã Dân Tiến 

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày    /9/2025 của UBND xã Dân Tiến) 

         

TT Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 
Địa chỉ Họ và tên Bố Họ và tên Mẹ 

Họ và tên chủ hộ 

 nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới 

thoát nghèo Nam Nữ 

              
    

              
    

              
    

              
    

              
    

              
    

              
    

     

…............................, ngày        tháng      năm 2025 

     

Người lập biểu 
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TRẠM Y TẾ ………………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

       

  
DANH SÁCH 

Trẻ em dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia nội dung  

Cải thiện dinh dưỡng Tiểu dự án 2 Dự án 3: thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 

 trên địa bàn xã Dân Tiến 

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày    /9/2025 của UBND xã Dân Tiến) 

         

TT Họ và tên 

Năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ Họ và tên Bố Họ và tên Mẹ 

Họ và tên chủ 

hộ 

 nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ 

mới thoát 

nghèo 

Nam Nữ 

              
    

              
    

              
    

              
    

              
    

              
    

              
    

     

…............................, ngày       tháng     năm 2025 

     

Người lập biểu 
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TRƯỜNG 

………………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

     

 

 
 

   
DANH SÁCH  

Trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia nội dung 

 Cải thiện dinh dưỡng Tiểu dự án 2 Dự án 3: thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025  

trên địa bàn xã Dân Tiến 

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày    /9/2025 của UBND xã Dân Tiến) 

         

TT Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 
Địa chỉ Họ và tên Bố Họ và tên Mẹ 

Họ và tên chủ hộ 

 nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới 

thoát nghèo Nam Nữ 

              
    

              
    

              
    

              
    

              
    

       
  

         

     

…............................, ngày       tháng     năm 2025 

     

Người lập biểu 
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